         SỞ Y TẾ KIÊN GIANG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Số:  1523 /TB - BV                                    Kiên Giang, ngày 08 tháng 09 năm 2023
THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá mặt hàng vật tư y tế theo gói sử dụng năm 2023-2024

Kính gửi: Các công ty/đơn vị kinh doanh Trang thiết bị y tế
Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023, quy định trình tự thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng khoa học bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang ngày 05 tháng 9 năm 2023 về việc thống nhất danh mục 155 mặt hàng (về danh mục, cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật gói thầu mua sắm vật tư y tế theo gói sử dụng năm 2023-2024)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang có nhu cầu mua sắm các mặt hàng vật tư y tế theo gói sử dụng năm 2023-2024 (Danh mục chi tiết tại Yêu cầu Báo giá đính kèm). 
Bệnh viện kính mời các công ty/đơn vị có đủ năng lực cung cấp các mặt hàng trên theo danh mục chi tiết tại Yêu cầu Báo giá, gửi Báo giá về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (từ ngày 08/9/2023 đến hết ngày 22/9/2023), đồng thời gửi file Scan và excel Báo giá về địa chỉ mail: phongvttbyt2022@gmail.com. Bảng chào giá của các công ty/đơn vị là cơ sở để Bệnh viện xây dựng giá và làm thủ tục đấu thầu theo quy định hiện hành.
- Địa chỉ nơi nhận: Phòng Vật tư – Thiết Bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; Số 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị Phú Cường, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Điện thoại: 02973.863.328, Fax: 02973.869.918).
- Yêu cầu báo giá:

+ Theo mẫu bảng báo giá đính kèm.
+ Giá chào: Đã bao gồm thuế và các chi phí khác (VND);

+ Đơn vị tính của mặt hàng theo danh mục yêu cầu báo giá;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang rất mong nhận được sự quan tâm và Bảng Báo giá của quý công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, TBYT, mthai.
YÊU CẦU BÁO GIÁ(1)

(Kèm theo Thông báo số  1523 /TB-BV ngày 08 tháng 9 năm 2023)
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế theo gói sử dụng năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, địa chỉ 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. P. An Hoà, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông. Mai Thanh Hải, chức vụ, Chuyên viên Phòng VT-TBYT, số điện thoại : 0944.643.443, địa chỉ email: phongvttbyt2022@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. P. An Hoà, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. (đồng thời gửi file Scan và excel báo giá về địa chỉ mail: phongvttbyt2022@ gmail.com). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ ngày 08 tháng 9 năm 2023 đến trước 17giờ ngày 22 tháng 9 năm 2023 (2)
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày , kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). (Đính kèm danh mục chào giá)
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/ Khối lượng
	Đơn vị tính 

	1
	Băng vô trùng cố định kim luồn 6cm x 7cm
	Băng bằng nền không đan dệt  Polyester, co giãn, chất keo acrylic ít dị ứng.
Kích thước 6cmx7cm.
 Băng thoáng, co giãn tốt, độ dính 12.8 N/2.5cm, có rãnh xẻ và gạc ở chân kim.  Băng cố định kim truyền. Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485, CE
	21,000
	Miếng

	2
	Băng keo cá nhân vải 72mm x 19mm
	-Hình dáng: mịn, sạch và không gây hại. Keo được áp dụng đồng đều, không có vật thể lạ.
-Kích cỡ: dài 72mm rộng 19mm (±3mm)
-Lực kết dính: ≥ 2.5N/2.5cm
-Tính kết dính: Độ dính dai dẵng không được nhiều hơn 2.5mm
- Lượng EO dư không được quá 10µg/g
-Sự hấp thụ nước: Độ hút nước của miếng thấm ≥150%
-Tiệt trùng
	350,000
	Miếng

	3
	Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m
	Băng bằng nền không đan dệt  Polyester, co giãn, chất keo acrylic ít dị ứng.
Kích thước 10cmx10m 
 Băng thoáng co giãn tốt, độ dính 11.3N/2.5cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	50,000
	Cuộn

	4
	Băng thun 3 móc 10cm x 4,5m
	Kích thước ban đầu 10cm x 1,5m, kích thước sử dụng 10cm x 4,5m; độ đàn hồi 300%;  Chất liệu làm từ sợi Cotton se tròn 76%, kết hợp với cao su tự nhiên 24%; màu da; Đạt tiêu chuẩn ISO, CE
	17,500
	Cuộn

	5
	Bộ đèn đặt nội khí quản tay cầm chống nước 100%, ánh sáng LED trên tay cầm, hấp tiệt trùng 134 độ C.
	Bộ đèn đặt nội khí quản gồm: 01 tay cầm kèm theo 3 lưỡi cong:
Tay cầm
- Nguồn sáng nằm trên tay cầm
- Sử dụng nguồn sáng LED
- Không cần tháo nguồn sáng khi ngâm khử khuẩn
- Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ
- Tay cầm có bề mặt được thiết kế chống trượt
- Độ sáng đèn giảm dần theo dung lượng pin nên đèn không tắt đột ngột
- Tương thích với tất cả lưỡi đèn theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376
Lưỡi đèn
- Số lượng sợi dẫn quang > 6.000 sợi
- Lưỡi cong được thiết kế nguyên khối
- Lưỡi đèn được làm hoàn toàn bằng thép mạ crom
- Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134oC  
Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376:
	25
	Bộ


Bộ khăn chụp mạch vành gồm: 1x Khăn trải bàn dụng cụ 200 x 260cm: lớp plastic màu và lớp vải không dệt 3 lớp; 01 x Khăn chụp mạch vành 3 lỗ  240 x 410cm với lỗ đùi kích thước 13cm, lỗ tay kích thước 8cm; 01 x Bao kính chắn chì 75 x 100cm (có dây thun); 01 x Tấm phủ chắn chì 140x150cm; 01 x Bao chụp đầu đèn M Ø 65cm; 16 x Khăn thấm 30x40cm; 01 x Khăn  lót: 150cmx150cm; 01 x Que thấm betadine 19cm; 01  x Bơm tiêm luer lock 10ml; 02 x Bơm tiêm 10ml; 

10 x Gạc cotton 12 lớp 10cm x10cm; 01 x Kim 23G; 01 x Chén nhựa xanh 1000 ml; 02 x Chén nhựa 100ml; 02 x Khay nhựa 44cm(L)x36cm(W)x11cm(H); 01 x Khăn 100cmx150cm; 03 x Áo phẫu thuật size L; 03 x Khẩu trang N95 đạt chuẩn NIOSH CFR 42 84.180 & 181; 01 x Khăn thấm 50cm x 60cm; 

01 x Bơm tiêm luer lock 10ml áp lực cao; Manifold 3 cổng áp lực 500 PSI có 2  dây truyền dịch và 1 dây đo áp lực. Khăn chính làm từ vải không dệt 6 lớp SMMMMS, định lượng 47gsm, có tính năng chống thấm, chống tĩnh điện.

	* Tiêu chuẩn ISO13485:2016, CE, EN 13795-1:2019.
	3,500
	Bộ

	7
	Bóp bóng giúp thở bằng Silicone cao cấp dùng cho người lớn
	- Có các bộ phận: bóng bóp, mặt nạ thở, túi trữ khí, dây oxy.
- Dung tích bóp bóng 1500 ml
 - Các bộ phận chính (bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí) đều hấp tiệt trùng được 134 độ C tối thiểu được 50 lần.
 - Bóng bóp, mặt nạ thở và túi trữ khí làm bằng vật liệu silicone rubber.
 - Nồng độ oxy cung cấp bởi bóp bóng có thể lên đến 99%.
 - Có van 2 chiều với trở kháng < 2.5 cmH2O.
	50
	Bộ

	8
	Chỉ khâu tan chậm đơn sợi 0 dài 76cm, kim tròn dài 30mm, 1/2C.
	- Chỉ tiêu tự nhiên tan chậm đơn sợi:
   + Chất liệu Collagen tinh khiết.
   + Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày.
   + Kích cỡ, màu sắc: số 1/0 dài 75cm, màu nâu.
- Kim tròn 1/2c dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.
- Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
	360
	Tép

	9
	Chỉ khâu tan chậm đơn sợi 1 dài 76cm, kim tròn dài 30mm, 1/2C.
	- Chỉ tiêu tự nhiên tan chậm đơn sợi:
   + Chất liệu Collagen tinh khiết.
   + Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày.
   + Kích cỡ, màu sắc: số 1 dài 75cm, màu nâu.
- Kim tròn 1/2c dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.
- Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
	360
	Tép


- Chỉ tiêu tự nhiên tan chậm đơn sợi:

   + Chất liệu Collagen tinh khiết.

   + Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày.

   + Kích cỡ, màu sắc: số 2/0 dài 75cm, màu nâu.

- Kim tròn 1/2c dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.

	- Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
	180
	Tép

	11
	Chỉ khâu tan chậm đơn sợi 3/0 dài 75cm, kim tròn dài 26mm, 1/2C. 
	- Chỉ tiêu tự nhiên tan chậm đơn sợi:
   + Chất liệu Collagen tinh khiết.
   + Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày.
   + Kích cỡ, màu sắc: số 3/0 dài 75cm, màu nâu.
- Kim tròn 1/2c, dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.
- Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
	180
	Tép

	12
	Chỉ khâu vách ngăn chromic 4/0 2 kim nhỏ
	- Chỉ tiêu tự nhiên tan chậm đơn sợi
  + Chất liệu Collagen tinh khiết.
  + Giữ vết khâu tốt trong vòng 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày.
  + Kích cỡ, màu sắc chỉ: số 4/0 dài 75cm, màu nâu.
-  Kim tròn 1/2c, dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.
- Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
	180
	Tép

	13
	Chỉ không tan đơn sợi Nylon số 4-0 dài 45cm, kim tam giác ngược C-13, 3/8C, 19mm.
	Chỉ tổng hợp, đơn sợi, không tiêu, màu xanh chất liệu Nylon (Polyamid 6.0 và 6.6). Sợi chỉ số 4/0 dài 45cm, kim tam giác ngược C-13, chiều dài 19mm, kim cong 3/8 vòng tròn, kim được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat, duy trì độ sắc qua nhiều lần đâm xuyên.
	1,500
	Tép

	14
	Chỉ không tan tổng hợp Surgipro 5/0 dài 75cm 2 kim tròn 1/2 vòng tròn 13mm
	Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, màu xanh, chất liệu Polypropylene và thêm  Polyethylen giúp sợi chỉ bền chắc và mượt mà. Sợi chỉ số 5-0, dài 90cm, 2 kim kim tròn, đầu nhọn CV-22 dài 13mm, kim cong 1/2 vòng tròn, loại kim SURGALLOY độ đàn hồi cao, được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat. Đóng gói theo công nghệ NuPack tối thiểu nhớ hình.
	450
	Tép


	15
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 4-0 dài 90, 2 kim tròn đầu nhọn CV-25, 1/2C, 22mm
	Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, màu xanh, chất liệu Polypropylene và thêm  Polyethylen giúp sợi chỉ bền chắc và mượt mà. Sợi chỉ số 4-0, dài 90cm, 2 kim kim tròn, đầu nhọn CV-25, dài 22mm, kim cong 1/2 vòng tròn, loại kim SURGALLOY độ đàn hồi cao, được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat. Đóng gói theo công nghệ NuPack tối thiểu nhớ hình.
	450
	Tép


- Chỉ không tan tự nhiên đa sợi:

   + Chất liệu: từ các sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori.

   + Sợi chỉ được bện đa sợi, chắc chắn, không gây hiện tượng mao dẫn, có phủ sáp.

   + Kích cỡ, màu sắc: số 4/0, dài 75cm, màu đen.

- Kim tam giác 3/8c, dài 19mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.

	- Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
	2,500
	Tép

	17
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Sterisil (Silk) 0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm
	Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk, đa sợi, chất liệu protein hữu cơ (fibroin). Đường kính 0, dài 75cm, phủ silicon (wax), màu đen.
Kim làm bằng thép không gỉ 420, đầu tròn, dài 26mm, cong 1/2 vòng tròn, 1 kim.
Đóng gói đơn, hộp 12 tép / 24 tép / 36 tép.
Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde.
Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GMP FDA.
	2,000
	Tép

	18
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Sterisil (Silk) 1 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm
	Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi làm từ các sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, số 1, dài 75cm, có phủ sáp. Kim tròn 1/2c, dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
Quy cách đóng gói: Hộp/30 tép
	1,000
	Tép

	19
	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Sterisil 2/0 kim tam giác
	Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi làm từ các sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, số 2/0, dài 75cm, có phủ sáp. Kim tam giác 3/8c, dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. 
Quy cách đóng gói: Hộp/30 tép
	3,000
	Tép

	20
	Chỉ Polyglactin số 1 dài 90cm. Kim tròn 1/2C - 40mm. bằng thép không rỉ 301  bọc Silicon và calcium stearate. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP
	Chỉ Polyglactin số 1 dài 90cm. Kim tròn 1/2C - 40mm. bằng thép không rỉ 301  bọc Silicon và calcium stearate. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP
	7,000
	 Tép 

	21
	Chỉ Polyglactin 2/0 dài 75cm, Kim tròn 1/2C - 25mm. bằng thép không rỉ 301  bọc Silicon và calcium stearate. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP
	Chỉ Polyglactin 2/0 dài 75cm, Kim tròn 1/2C - 25mm. bằng thép không rỉ 301  bọc Silicon và calcium stearate. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP
	7,000
	 Tép 

	22
	Chỉ Polyglactin 3/0 dài 75cm, Kim tròn 1/2C - 25mm. bằng thép không rỉ 301  bọc Silicon và calcium stearate. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP
	Chỉ Polyglactin 3/0 dài 75cm, Kim tròn 1/2C - 25mm. bằng thép không rỉ 301  bọc Silicon và calcium stearate. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP
	3,000
	 Tép 

	23
	Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide (Nylon) (3/0 ) dài 75cm, kim tam giác 3/8C kim 26mm, bằng thép không rỉ 301,  bọc Silicon.  
	Polyamide (Nylon) (3/0 ) dài 75cm, kim tam giác 3/8C kim 26mm,  bằng thép không rỉ 301 bọc Silicon. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP. Đóng gói bằng tyvek- polyethylene.
	7,000
	 Tép 

	24
	Chỉ không tan đơn sợi Nylon số 3-0 dài 75cm, kim tam giác ngược C-14, 3/8C, 24mm.
	Chỉ tổng hợp, đơn sợi, không tiêu, màu xanh chất liệu Nylon (Polyamid 6.0 và 6.6). Sợi chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tam giác ngược C-14, chiều dài 24mm, kim cong 3/8 vòng tròn, kim sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat, duy trì độ sắc qua nhiều lần đâm xuyên.
Tiêu chuẩn FDA.
	10,000
	Tép

	25
	Chỉ phẫu thuậtl số 1 dài 100cm, kim đầu tù khâu gan 65mm, 3/8C
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 1 dài 100cm, 1 đầu tù khâu gan BP-5 , có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 65mm 3/8 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. 
	80
	Tép

	26
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đa sợi polyester 3/0, 75 cm, 2 kim tròn đầu tròn 17mm 1/2C.
	Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester, gồm 16 bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm tạo nên cấu trúc chắc chắn, được bao phủ bằng polybutylate dài 75cm,  2 kim tròn đầu tròn RB-1, bằng hợp kim Ethalloy, dài 17mm 1/2 vòng tròn, chỉ màu xanh lá, Hộp 12 tép, tép 4 sợi.
	600
	Tép

	27
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0, dài 90cm, kim tròn 31mm, 1/2C
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn MH-1 bằng hợp kim Ethalloy, dài 31mm 1/2 vòng tròn. Thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn.
	450
	Tép

	28
	Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone, số 0, dài 90cm, kim tròn đầu cắt dài 36mm. 1/2C
	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 0 dài 90cm, 1 kim tròn đầu cắt V-34 dài 36mm 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữa chặt kim khi thao tác, lực giữ vết mổ 80% sau 2 tuần - 70% sau 4 tuần - 60% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày
	1,500
	Tép

	29
	Chỉ phẫu thuậttan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 2/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn plus 26mm, 1/2 C
	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 2/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu tròn plus SH dài 26mm 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữa chặt kim khi thao tác, lực giữ vết mổ 80% sau 2 tuần - 70% sau 4 tuần - 60% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày
	1,500
	Tép

	30
	Chỉ tan đơn sợi có gai Vloc-90 3-0 30cm 1/2C V-20 26mm 
	Chỉ tan trung bình đơn sợi có gai không cần nốt buộc Glycomer 631 thành phần glycolide, dioxanone và trimethylene carbonate, số 3/0 dài 30cm, kim tròn V-20 1/2C 26mm, loại kim SURGALLOY độ đàn hồi cao, được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat, đóng gói dạng vòng giúp tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA
	360
	Tép

	31
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, số 1, kim tròn
	Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím, hời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày
	7,000
	Tép

	32
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 2/0, kim tròn
	Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 2/0, dài 70cm, kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím, thời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày
	5,760
	Tép

	33
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 3/0, kim tròn
	Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 3/0, dài 70cm, kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím,hời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày
	4,500
	Tép

	34
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 4/0, kim tròn
	Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 4/0, dài 70cm, kim tròn dài 20mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím,hời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày
	3,000
	Tép

	35
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1 dài 90cm, kim tròn đầu nhọn GS-24 1/2C, 40mm
	Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tiêu trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu nhọn GS-24 dài 40mm, cong 1/2 vòng tròn, kim được phủ sắc bén bằng công nghệ NuCoat. 
	10,000
	Tép

	36
	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 4-0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn CV-24 1/2C, 20mm
	Chỉ phẫu thuật tổng hợp tiêu chậm đơn sợi tiệt trùng polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate, số 4/0, sợi chỉ dài 75cm, kim tròn đầu nhọn CV-24 được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat dài 20mm, cong 1/2 vòng tròn.
	1,000
	Tép

	37
	Chỉ tan trung bình đa sợi bện Lactomer 9-1 số 2-0 75cm, 1/2C 25-27mm
	Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tan trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ, số 2/0, dài 75m, kim tròn đầu nhọn V-20 dài 26mm, cong 1/2 vòng tròn, kim sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat.
Tiêu chuẩn FDA.
	5,860
	Tép

	38
	Chỉ tan trung bình đa sợi bện Lactomer 9-1 số 4/0 75cm, 1/2C 26mm
	Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tan trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ, số 4/0, dài 75m, kim tròn đầu nhọn V-20 dài 26mm, cong 1/2 vòng tròn, kim sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat.
Tiêu chuẩn FDA.
	470
	Tép

	39
	Chỉ thị sinh học kiểm tra sinh vật trong tiệt khuẩn hơi nước và H2O2. 
	Chỉ thị sinh học plasma cho kết quả nhanh 24 phút
Ống chỉ thị sinh học chứa bào tử Geobacillus Stearothermophilus.
• Dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn cho cả mẻ hấp nhiệt độ thấp plasma.
• Thời gian đọc kết quả: 24 phút khi ủ với máy 3MTM AutoReader 490 hoặc 490M
• Thành phần: Peptone Phytone 1-2%, Bào tử Geobacillus Stearothermophilus 0.01 %, Nước > 95%, Dung dịch nuôi cấy < 5%. 
• Đáp ứng các tiêu chuẩn của FDA, ISO 13485:2016
	100
	Ống

	40
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 dài 75cm, kim tròn cong 1/2C dài 26mm
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone, số 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C dài 26mm. Tan hoàn toàn trong 180-210 ngày. Kim thép không gỉ Austenitic 300 phủ Silicon, chịu lực kéo tối đa hơn 250 ksi.
	1,000
	Tép

	41
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 dài 75cm, kim tròn cong 1/2C dài 20mm
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone, số 4/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C dài 20mm. Tan hoàn toàn trong 180-210 ngày. Kim thép không gỉ Austenitic 300 phủ Silicon, chịu lực kéo tối đa hơn 250 ksi.
	800
	Tép

	42
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi bện Polyglactine 910 Plus có kháng khuẩn (PGLA) số 0 dài 90cm, kim tròn cong 1/2C dài 40mm
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi bện Polyglactine 910 Plus kháng khuẩn, phủ hỗn hợp Polyglactine 370 + Chlorhexidine Diacetate (CHA), số 0 dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm. Tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Kim thép không gỉ Austenitic 300 phủ Silicon, chịu lực kéo tối đa hơn 250 ksi.
	500
	Tép

	43
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi bện Polyglactine 910 Plus có kháng khuẩn (PGLA) số 1 dài 90cm, kim tròn cong 1/2C dài 40mm
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi bện Polyglactine 910 Plus kháng khuẩn, phủ hỗn hợp Polyglactine 370 + Chlorhexidine Diacetate (CHA), số 1 dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm. Tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Kim thép không gỉ Austenitic 300 phủ Silicon, chịu lực kéo tối đa hơn 250 ksi.
	5,000
	Tép

	44
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi bện Polyglactine 910 Plus có kháng khuẩn (PGLA) số 3/0 dài 75cm, kim tròn cong 1/2C dài 26mm
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi bện Polyglactine 910 Plus kháng khuẩn, phủ hỗn hợp Polyglactine 370 + Chlorhexidine Diacetate (CHA), số 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C dài 26mm. Tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Kim thép không gỉ Austenitic 300 phủ Silicon, chịu lực kéo tối đa hơn 250 ksi.
	2,000
	Tép

	45
	Chỉ tổng hợp Molylon (Nylon), số 10/0, dài 30cm, 2 kim hình thang, kim cong kim 3/8C
	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Nylon, đơn sợi, chất liệu polyamide 6 hoặc polyamide 6.6. Đường kính 10/0, dài 30cm, không phủ, màu đen.
Kim làm bằng thép không gỉ 420, đầu hình thang, dài 6.5mm, cong 3/8 vòng tròn, 2 kim.
Đóng gói đơn (tép), hộp 12 tép / 24 tép / 36 tép.
Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde.
Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GMP FDA.
	120
	Tép

	46
	Chỉ tan trung bình đa sợi bện Lactomer 9-1 số 3/0 75cm, 1/2C 26mm
	Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tan trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ, số 3/0, dài 75m, kim tròn đầu nhọn V-20 dài 26mm, cong 1/2 vòng tròn, kim sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat.
Tiêu chuẩn FDA.
	5,184
	Tép

	47
	Đầu col xanh 
(100-1000 µl)
	Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm, màu xanh
Đặc điểm: Có khía, Độ cone ôm kín đầu cây micropipet. 
Kích cỡ: dung tích 0-1000 µl
Đóng gói: 500 cái/ gói
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, CE, CFS, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại A, Tờ khai hải quan.
	10,000
	Cái

	48
	Đầu côn 1000µl
	Đầu côn thể tích 1000 µl dùng cho máy tách chiết acid nucleic của hãng Hamilton
	1,200,000
	Chiếc

	49
	Đầu côn 300µl
	Đầu côn thể tích 300 µl dùng cho máy tách chiết acid nucleic của hãng Hamilton
	350,000
	Chiếc

	50
	Khay 96 giếng
	Khay trắng 96 giếng dùng cho máy tách chiết acid nucleic của hãng Hamilton
	2,500
	Chiếc

	51
	Đĩa petri 90mm
	Chất liệu: Nhựa PS. Gồm 2 đĩa nhựa hình trụ tròn lồng vào nhau, thân và nắp tháo, lắp dễ dàng. Trong suốt, không mùi.
Tiệt trùng. Đóng gói: 20 cái/ gói.
Kích cỡ: Ø90x15mm
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A, Tiêu chuẩn cơ sở.
	150,000
	Cái


Làm từ nhựa PS chánh phẩm

Lọ sinh phẩm 40ml

Nắp bằng nhựa PP, nắp chống rò rĩ.

Thân trong suốt.

Đã tiệt trùng

Có vạch chia thể tích.

	Tiêu chuẩn ISO 13485."
	40,000
	Lọ

	53
	Đầu Col vàng có khía
	Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm, màu vàng.
Đặc điểm: không khía, Độ cone ôm kín đầu cây micropipet. 
Kích cỡ: dung tích 0-200 µl
Đóng gói: 1000 cái/ gói
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, CE, CFS, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại A, Tờ khai hải quan.
	24,000
	Cái

	54
	Tăm bông vô khuẩn (bọc 5 que)
	- Đầu bông của Que Tăm Bông y tế được sử dụng từ Bông y tế đã được loại bỏ lớp sáp, không ẩm ướt, sợi chắc, mịn; Không mùi lạ; 
- Màu sắc hoàn toàn trắng, màu trắng tự nhiên; Không có tạp chất, chỉ có sợi bông. 
- Đường kính đầu bông khoảng 3mm.
- Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng)
- Tốc độ chìm: < 8s
- Khả năng hút nước: >100g
- Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0%
- Thân que nhựa là nhựa PP (Polypropylen) nguyên sinh. Thân nhựa dài khoảng 150mm. Phần đầu thân que được khứa nhiệt giúp đầu bông bám chắc thân que. Khoảng cách từ đầu bông đến điểm khứa nhiệt dài khoảng 8-15mm, đầu bông dài khoảng 15-18mm.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói: 5 que/ gói, 100 que/ lốc
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
Kiểm nghiệm Bông y tế đạt theo yêu cầu Dược Điển Việt Nam V
	100,000
	Cái

	55
	Que gòn dài trong
 ống nghiệm nhựa tiệt trùng
	Đặc điểm: dài 175mm, 1 đầu gòn đường kính 5,5mm, đựng trong ống nghiệm PP, có nhãn. 
Bao bì: 1 cái/gói, giấy ép tiệt trùng
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại A, Tờ khai hải quan.
	10,000
	Cái

	56
	Bông mở
	- Bông không hút nước được hình thành từ tập hợp các sợi trong quả bông, không loại mỡ, xốp. (chưa tiệt trùng) - nguyên liệu 100% sợi Bông xơ tự nhiên. 
- Sợi mảnh, mềm, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao và không còn quá nhiều nút, Không mùi, bông chưa tẩy trắng, có màu hơi ngà vàng bóng. 
- Bề mặt được xử lý bằng tia nước áp lực cao giúp bề mặt mịn, không xơ thừa. Có dạng dải được quấn thành khối hình trụ .
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. 
Đóng gói thành cuộn, 1kg/gói
	500
	Kg

	57
	Pipet Tips (10µl) (đầu col trắng)
	Pipet Tips (10µl) (đầu col trắng)
	30,000
	Cái

	58
	Cassette nhựa có nắp lỗ nhỏ 
	- Cassette sinh thiết có nắp, màu trắng
- Lọai lỗ: lỗ vuông nhỏ
- Sử dụng cho các mẫu sinh thiết
- Nắp có bản lề gắn trước
- Đóng gói: 250 cái/hộp với nắp đính kèm
	5,000
	Cái

	59
	Cassette nhựa có nắp lỗ lớn
	- Cassette có nắp, màu trắng
- Lọai lỗ: dạng khe
- Sử dụng cho các mẫu thường quy
- Nắp có bản lề đảo ngược
- Đóng gói: 2000 cái/hộp có nắp kèm theo
	10,000
	Cái

	60
	Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone kháng khuẩn số 3/0 dài 70 cm, 1 đầu vòng tự khóa - 1 kim tròn đầu tròn SH dài 26mm 1/2C
	Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn sợi polydioxanone có kháng khuẩn Irgacare MP, dạng không thắt nút có neo xoắn ốc quanh thân chỉ, các neo ăn vào thân chỉ khoảng 30%. Cỡ chỉ số 3/0 dài 70 cm, 1 đầu vòng tự khóa linh hoạt - 1 kim tròn đầu tròn SH dài 26mm 1/2 vòng tròn, thời gian giữ vết thương 4 - 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày.
	600
	Tép

	61
	Dầu xịt bôi trơn chống ma sát tay khoan GB600
	Dầu bôi trơn dụng cụ được sử dụng trong quá trình hấp tiệt trùng theo tiêu chuẩn EN ISO 17665. Màng dầu thấm hơi. Hông làm nhẹ hiệu quả khủ trùng từ màng bôi trơn. Hiệu quả bôi trơn và chống ăn mòn. Không chứa Silicon
	15
	Cái

	62
	Chỉ không tan 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 17mm, 1/2C
	Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester, gồm 16 bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm tạo nên cấu trúc chắc chắn, bao phủ bằng polybutylate số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V-4 bằng hợp kim Ethalloy, dài 17mm 1/2 vòng tròn.
	500
	tép 

	63
	Bông gòn miếng 2x2 không tiệt trùng
	Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III.  Trọng lượng 500g/gói 
	2,500
	Gói

	64
	Gạc dẫn lưu 1 x 300cm x 4 lớp tiệt trùng 
	- Sản xuất từ vải không dệt thấm nước, có độ thấm hút rất cao, màu trắng, không mùi, không lẫn tạp chất: Thành phần nguyên liệu là Polyester và Viscose.
- Kích thước: 1cm x 300cm x 4 lớp, 40±2gsm, đã tiệt trùng bằng khí EO-Gas.
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485
Đóng gói: 1 cuộn/ gói
	300
	Bọc

	65
	Gạc mổ mắt cườm VT
	Gói tiệt trùng gồm:
- Bông gạc 5cm x 7cm: 3 cái
- Gạc 6cm x 10cm x 8 lớp: 1 miếng
- Tăm bông: 20 que
Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485
	9,000
	Bọc

	66
	Gạc phẫu thuật 7cm x 10 cm x 8 lớp không vô trùng
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 23-29 g/m. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III.  Kích thước 7cm x 10cm x 8 lớp
	7,500
	Gói

	67
	Gạc phẫu thuật 6cm x 10 cm x 8 lớp vô trùng
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 23-29 g/m. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước 6cm x10cm x 8 lớp
	200,000
	Gói

	68
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 12 lớp vô trùng có cản quang
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước 30cm x30cm x 12 lớp. Có sợi cản quang để tránh sót gạc khi phẫu thuật.
	25,000
	Gói

	69
	Gạc bụng phòng mổ: 30cm x 30cm x 12 lớp
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước 30cm x30cm x 12 lớp.
	30,000
	Miếng

	70
	Bông ép sọ não 2 x 8cm x 4 lớp, CQVT
	- Sản xuất từ vải không dệt thấm nước, có độ thấm hút rất cao, màu trắng, không mùi, không lẫn tạp chất: Thành phần nguyên liệu là Polyester và Viscose.
- Kích thước: 2cm x 8cm x 4 lớp, đã tiệt trùng bằng khí EO-Gas. Có sợi cản quang, có dây.
- Đóng gói: 10 Miếng/gói.
Đạt tiêu chuẩn 9001:2015; ISO 13485:2016. 
	6,500
	Miếng


Găng phẫu thuật tiệt trùng, dùng trong y tế, nguyên liệu: Cao su tự nhiên Latex, bề mặt nhám toàn bộ mặt bên ngoài găng, với đầy đủ các số.

- Đặc tính kỹ thuật:

+ Lực kéo đứt nhỏ nhất đạt trước già hóa: ˃20.0 N

+ Khả năng giãn dài nhỏ nhất đạt trước già hóa: 790%

+ Cường lực định giãn tối đa cho phép tại độ dãn dài 300% trước già hóa: 2.0 N

+ Lực kéo đứt nhỏ nhất đạt sau già hóa: ˃20.0 N

+ Khả năng giãn dài nhỏ nhất đạt sau già hóa: 790%

+ Kích thước chiều rộng bàn tay: 6.5: 83±5 mm, 7.0: 89 ± 5 mm, 7.5: 95 ± 5 mm.

+ Chiều dài: 285mm.

+ Chiều dầy 1 lớp: 0,15÷0,20

	- Công nghệ, kỹ thuật tiệt trùng: Tiệt trùng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2014, ISO 11135:2014 (TCVN 7392-2_2009), Tiệt trùng với khí Ethylene Oxide (EO), Thiết bị tiệt trùng hiện  đại tự động.
	1,200,000
	Đôi

	72
	Găng tay khám có bột các size
	Găng kiểm tra có bột, dùng trong y tế, bề mặt đầu ngón tay nhám để tăng cường độ bám, chưa tiệt trùng, nguyên liệu: Cao su tự nhiên Latex, với đầy đủ các Size.
- Đặc tính kỹ thuật:
+ Đặc tính màng ngăn: AQL ≤ 2.5
+ Sức căng trước/ sau già hóa (Mpa): Thấp nhất 18/14 Mpa
+ Độ giãn dài giới hạn trước/ sau già hóa (%): Thấp nhất 650%/500%.
+ Kích thước chiều rộng bàn tay: XS: 70±10 mm, S: 80 ± 10mm, M: 95 ± 10 mm, L: 111 ± 10 mm, XL: ≥ 111 mm.
+ Chiều dài: 240mm.
+ Độ dày ngón tay và lòng bàn tay: Thấp nhất 0.08 mm
- Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM D3578
	4,500,000
	Đôi

	73
	Giấy điện tim 3 cần 63mmx30m
	Giấy điện tim 3 cần 
Kích thước 63mm x 30m
	1,000
	Cuộn

	74
	Giấy ghi điện tim 12 kênh cho máy Mac 1200, kích thước: 210mm x 295mm x 150 tờ
	Giấy ghi điện tim 12 kênh cho máy Mac 1200, 
Kích thước 210mm x 295mm x 150 tờ
	50
	Xấp

	75
	Giấy điện tim 12 kênh (210mm x 30m)
	Giấy điện tim N.K. RQS 210-3 (sọc cam)
Kích thước 210mm x 30m
	250
	Cuộn

	76
	Giấy điện tim 6 kênh 110x140
	Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-140 (giấy trắng không sọc)
Kích thước 110mm x 140mm x 200 tờ
	250
	Xấp


Giấy điện tim 3 cần 

	Kích thước 63mm x 30m
	1,000
	Cuộn

	78
	Giấy in máy EO 
	Giấy in máy EO. Giấy in Steri - Vac
	35
	Cuộn

	79
	Gói thử 3M kiểm tra chất lượng lò hấp hơi nước có kèm cảnh báo sớm Comply Bowie Dick 00135LF
	Gói Bowie-Dick test dùng cho tiệt khuẩn hơi nước. Gói chứa test Bowie-Dick mực chỉ thị nhạy cảm với hơi nước không chì (Lead Free). Gói chỉ thị còn gồm cả tờ cảnh báo sớm. Vạch chỉ thị màu sẽ chuyển sang màu nâu/đen đồng đều trừ khi quy trình hút chân không thất bại và có hiện tượng rò rỉ khí. Màu chỉ thị sẽ duy trì trong vòng 24 tháng sau khi tiệt khuẩn. Dùng để kiểm tra độ hiệu quả của khả năng xả khí cho lò hơi nước hút chân không - chu trình tiệt khuẩn 132⁰C - 134⁰C .Thành phần: Coated paper 90 - 98%, Sulphur 1-2%, Acrlyic Polymer 0-1%. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016.
	1,200
	Gói

	80
	Gòn cắt 2 x 2 cm
	Được làm từ  bông hút nước 100% cotton. Màu trắng. Kích thước: 2x 2cm. Khả năng giữ nước ≥ 20g nước/gam bông, Tốc độ hút nước: thời gian chìm không quá 10 giây, Chất tan trong nước: không quá 0,5%, Giới hạn acid-kiềm: đạt trung tính, Clorid: không quá 0,005%, Sulfat: không quá 0,01%, Chất béo: không quá 0,3%, Chất màu: theo qui định, Mất khối lượng do làm khô: không quá 8%, Tính khuếch tán của chất dạ quang: không có. Đóng gói: 500gam/gói,  Sản phẩm chứa trong túi nylon, Sản phẩm không vô trùng
	900
	Kg


- Thành phần: làm từ bông y tế thấm nước bông xơ tự nhiên 100% sợi cotton được se thành viên, viên gòn được se vừa, đường kính: Ø30mm, tiệt trùng bằng khí EO.

- Đóng gói: 10 Viên/ gói.

- Đặc tính:

- Ngoại quan: Không ẩm ướt, sợi chắc, mịn; Không mùi lạ; Màu sắc hoàn toàn trắng, màu trắng tự nhiên; Không có tạp chất, chỉ có sợi bông.

- Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng)

- Chất hoạt động bề mặt: < 2mm

- Tốc độ chìm: < 8s

- Khả năng hút nước: >100g

- Các sợi khác: Không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu

- Phát quang: Đạt (Không có sợi màu xanh lam đậm)

- Chất màu chiết được: Đạt theo yêu cầu Dược Điển Việt Nam V

- Chất tan trong ether: không quá 0,5%

- Chất tan trong nước: không quá 0,5%

- Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0%


- Định tính: ngâm dung dịch kẽm clorua-iod -> Sợi chuyển qua màu tím

	- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016
	450
	Bọc

	82
	Bông y tế thấm nước
	Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Trọng lượng 1kg/gói 
	100
	Kg

	83
	Chỉ Optime 4 – 0 kim tam giác ( Hoặc Vicryl   4 – 0 )
	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 4/0 dài 75cm, 1 kim tam giác ngược PS-2 Prime bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 19mm, 3/8 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. 
	72
	tép 


Lớp trên cùng: Vải không dệt cho nước thấm qua nhanh

Lớp giữa bằng hạt thấm giấy tẩm hạt gel siêu thấm, thấm hút nhanh, nhiều.

Lớp dưới nylon PE chống thấm tuyệt đối, không cho chất lỏng xuyên qua

Kích thước: 40 x 60cm

Đóng gói: 20 cái/ gói.

Đặc điểm: hạt thấm có khả năng thấm hút cao; giấy tẩm hạt gel siêu thấm, siêu mỏng, có khả năng thấm hút cao.không gây kích ứng, không độc tố.

	Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001, Tiêu chuẩn cơ sở, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại A, Có kiểm định nguyên liệu không As, Cd, Hg, Pb, Sb. Có kiểm định nguyên liệu không DEHP.
	10,000
	Cái

	85
	Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa
	Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa, tương thích với cảm biến của máy System 1
	10
	Cái

	86
	Chỉ tiêu cỡ chỉ số 2/0 dài 75cm, kim tròn 26 mm, 1/2C
	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm đơn sợi bằng Collagen tinh khiết, màu nâu, số 2/0, dài 75cm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày. Kim tròn 1/2c, dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
Quy cách đóng gói: Hộp/30 tép
	288
	Tép

	87
	Máy đo huyết áp người lớn
	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không).  Tai nghe có độ khuyếch đại lớn
	376
	Bộ

	88
	Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp cao su xanh dương, mous thấp
	- Ống nghiệm EDTA K2 kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế.
	46,000
	Ống

	89
	Mũ phẫu thuật vô trùng
	Chất liệu vải không dệt PP. Trọng lượng: 13÷40g/m2. Màu xanh y tế. Dây thun được cắt theo kích thước quy định ±10mm. Tiệt trùng bằng khí EO.
	50,000
	cái

	90
	Nylon 2/0, dài 75 cm, kim tam giác ngược 24 mm, 3/8C
( Chỉ màu đen)
	Chỉ phẫu thuật nylon, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 2/0,  dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu đen
	3,000
	Tép

	91
	Nylon 3/0, dài 75 cm, kim tam giác ngược 26 mm, 3/8C 
	Chỉ phẫu thuật nylon, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 3/0,  dài 75cm, kim tam giác ngược dài 26mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim,  màu xanh dương
	4,500
	Tép

	92
	Nylon 4/0, dài 75 cm, kim tam giác ngược 19 mm, 3/8C 
	Chỉ phẫu thuật nylon, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 4/0,  dài 75cm, kim tam giác ngược dài 19mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu xanh dương
	1,500
	Tép

	93
	Ống nghe huyết áp
	Ống nghe huyết áp
	165
	Cái

	94
	Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh dương , mous thấp
	- Ống nghiệm EDTA K2 kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế.
	250,000
	Ống

	95
	Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn
	+ Chất liệu nhựa PP kích thước 12x75mm, Không nắp
+ ISO 13485
+ HSD: 36 tháng
	350,000
	Ống

	96
	Phim AGFA 25x30
	Kích thước 25 x 30cm (10x12 inch). Công nghệ in khô, kỹ thuật số trực tiếp. Công nghệ in sản xuất tại các nước thuộc EU hoặc G7. Thành phần: PET dày 168µm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước, chống ẩm. Đậm độ quang học tối đa ≥ 3.1; Phim nạp lộ sáng, sử dụng cho các dòng máy in phim khô Agfa. Nhiệt độ bảo quản trước khi sử dụng ≥4°C đến ≤25°C. Sản phẩm được sản xuất tại EU hoặc G7. Hạn sử dụng phim ≥ 24 tháng
	10,000
	Tấm 

	97
	Phim AGFA 35x43
	Kích thước 35 x 43 cm (14x17 inch). Công nghệ in khô, kỹ thuật số trực tiếp. Công nghệ in sản xuất tại các nước thuộc EU hoặc G7. Thành phần: PET dày 168µm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước, chống ẩm. Đậm độ quang học tối đa ≥ 3.1; Phim nạp lộ sáng, sử dụng cho các dòng máy in phim khô Agfa. Nhiệt độ bảo quản trước khi sử dụng ≥4°C đến ≤25°C. Sản phẩm được sản xuất tại EU hoặc G7. Hạn sử dụng phim ≥ 24 tháng
	10,000
	Tấm 

	98
	Film laser kích cỡ 25x30 cm tương thích với máy in Dryview
	Kích cỡ 25x30 cm: Độ tương phản: 0.6 đến 2.0; độ nhạy tối đa > 2.5 đến < 3.0; độ nhạy tối thiểu > 0 đến < 0.5; nền Polyester dày 7-mil; tương thích với máy in Dryview Carestream
	130,000
	Tấm


- Phim X quang khô laser kiểu DI-HL, kích thước: 35x43 cm.

- Thành phần: PET: 85-95%, Polymers: 1-10%, Organic silver: 1-10%, Gelatine: 1-10%, Additives: 0,1-15%, Silver halides: 0,05-1%.

	- Tương thích với máy in phim khô model: Drypix 4000/6000/7000/8000. 
	80,000
	Tấm

	100
	Film khô laser DI-HL 25x30cm hoặc tương đương (Tương thích với máy in  phim khô model: DryPix 4000/6000/7000, DryPix Plus, Smart)
	- Phim X quang khô laser kiểu DI-HL, kích thước: 25x30 cm.
- Thành phần: PET: 85-95%, Polymers: 1-10%, Organic silver: 1-10%, Gelatine: 1-10%, Additives: 0,1-15%, Silver halides: 0,05-1%.
- Tương thích với máy in phim khô model: Drypix 4000/6000/7000/8000. 
	130,000
	Tấm

	101
	Film laser kích cỡ 35x43 cm tương thích với máy in Dryview Carestream
	Kích cỡ 35x43 cm: Độ tương phản: 0.6 đến 2.0; độ nhạy tối đa > 2.5 đến < 3.0; độ nhạy tối thiểu > 0 đến < 0.5; nền Polyester dày 7-mil; tương thích với máy in Dryview Carestream
	80,000
	Tấm

	102
	Silk 3/0, dài 75 cm, không kim
	Chỉ phẫu thuật Silk, không hấp thụ, số 3/0, dài 75cm, màu đen, không kim.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE và có CFS Châu Âu
	1,200
	Tép

	103
	Tạp dề
	Chất liệu: màng nhựa PE, màu xanh
Đặc điểm: Tuyệt đối không cho dịch, nước thấm xuyên qua. Thoải mái, dễ chịu, không độc tố, không gây kích ứng. 
Kích cỡ: 80*120cm. Đóng gói: 1 cái/gói. Tiệt trùng bằng khí EO.
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại A, Tiêu chuẩn cơ sở. Có kiểm định nguyên liệu không DEHP, Kiểm định nguyên liệu không As, Cd, Hg, Pb.
	1,000
	Cái

	104
	Test hóa học 3 thông số kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước (1243A)
	Chỉ thị hóa học Type 5 cho hấp ướt. Test kiểm tra gói: đặt test bên trong gói để xác định tiệt khuẩn có đạt không. Đo lường ba thông số của quá trình tiệt khuẩn thời gian – nhiệt độ - áp suất hơi nước. Vạch màu dịch chuyển giúp dễ dàng nhận biết và kiểm chứng kết quả. Thành phần: giấy 75%, Salicylamide 2-3%, Polypropylene 4%, Nhôm: 8%. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016
	75,000
	Miếng

	105
	Test kiểm soát gói đồ hấp 3M Comply Steam Chemical Integrator 5.1cm x 1.9cm
	Chỉ thị hóa học Type 5 cho hấp ướt. Test kiểm tra gói: đặt test bên trong gói để xác định tiệt khuẩn có đạt không. Đo lường ba thông số của quá trình tiệt khuẩn thời gian – nhiệt độ - áp suất hơi nước. Vạch màu dịch chuyển giúp dễ dàng nhận biết và kiểm chứng kết quả. Thành phần: giấy 75%, Salicylamide 2-3%, Polypropylene 4%, Nhôm: 8%. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016
	7,000
	Miếng


Có 2 giếng chứa máu bệnh nhân và túi máu trước khi làm test

Thành phần:  tế bào lai dòng chuột: anti-A clone 9113D10 và anti-B clone 9621A8

Độ đặc hiệu: Anti A: 100%; Anti B: 100%

Độ nhạy: Anti-A (9113D10) và Anti-B (dòng 9621A8) đảm bảo pha loãng nhỏ nhất 256 lần với độ liên kết  ≥ 3+ 

Nhiệt độ bảo quản: 2-25˚C

	Có ô Ghi kết quả hòa hợp giữa bệnh nhân và túi máu, kết luận được truyền máu ngay trên card
	20,000
	thẻ

	107
	Túi đựng nước tiểu có dây treo, có khoá
	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. 
- Kích cỡ 2000ml , độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. 
- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo
- Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
	23,330
	cái

	108
	Túi xả OMNIbag dùng cho LMLT
	OMNIbag là túi đựng dung dịch xả thể tích 7000ml; là một phụ kiện nằm trong bộ Quả lọc kèm dây dẫn máu OMNIset (đã bao gồm 1 túi)
	20
	Cuộn

	109
	Gòn viên không tiệt trùng
	Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Trọng lượng 500g/gói 
	6,000
	Gói

	110
	Lọ đựng nước tiểu vô trùng, dung tích 55ml
	Chất liệu: Nắp bằng nhựa PP. Thân bằng nhựa PS. Nắp màu đỏ hoặc vàng không gá. 
Tiệt trùng: 1 cái/ gói.
Dung tích: 50 ml
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A, Tiêu chuẩn cơ sở.
	31,000
	Cái

	111
	Ống nghiệm Citrate
	- Ống nghiệm Sodium Citrate 3,8% kích thước 13x75mm,.sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế.
	100,000
	Ống

	112
	Chỉ nylon 10/0, dài 30cm
	Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Nylon, số 10/0, dài 30cm, 2 kim hình thang 6mm, 3/8C, kim Premium, theo công nghệ U- filo, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. Chất liệu Polyamide 6.6. Được khử trùng bằng Ethylene Oxide. Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO.
	360
	Tép

	113
	Cassette sử dụng máy Infinity kèm đầu kim phaco cong 0,9mm
	Cassette sử dụng cho máy Infinity bao gồm:
-  Đầu típ U/S (kích thước  típ 0.9mm)
-Dụng cụ giữ đầu típ.
-Clê vặn đầu típ.
-Bầu kiểm tra.
- Hệ thống quản lý dịch 
-02 sleeve. Bao phủ 
	3,000
	Cái


Cassette sử dụng cho máy Centurion bao gồm:

-  Đầu típ U/S

-Dụng cụ giữ/ clê đầu típ.

-Clê vặn đầu típ I/A

-Bầu kiểm tra.

- Hệ thống quản lý dịch FMS

-02 sleeve. Bao phủ 

	- Kim chọc FMS chủ động
	2,000
	Cái

	115
	Cassette Gravity sử dụng máy Centurion 
	Cassette sử dụng cho máy Centurion bao gồm:
-  Đầu típ U/S
-Dụng cụ giữ/ clê đầu típ.
-Clê vặn đầu típ I/A
-Bầu kiểm tra.
- Hệ thống quản lý dịch FMS
-02 sleeve. Bao phủ 
- Kim chọc FMS trọng lực (gravity)
	2,000
	Cái

	116
	Giấy in nhiệt 58*30
	Giấy in nhiệt cho máy sinh hóa, huyết học
Kích thước 58mm x 30m
	500
	Cuộn

	117
	Băng bột bó 15cm x 2,7m
	Làm từ bột thạch cao liền gạc(Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở  giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rông 15cm, chiều dài = 270cm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO.
	15,000
	Cuộn

	118
	Chỉ siêu bền không tiêu 
	 Chất liệu: Polyethylene Cao phân tử siêu bền (UHMWPE), bề rộng chỉ 1.40 mm. Màu sắc: trắng và xanh coban
Lực kéo 576,12 N/mm2
- Cố định mô mềm trong nội soi khớp
	100
	Tép

	119
	Vít chỉ hai thân khâu sụn chêm
	Sử dụng kỹ thuật All-Inside, M-fix được thiết kế để dễ dàng làm bung chốt bằng nút điều khiển. Đầu kim được thiết kế cứng, sắc, có thước đo có khả năng xuyên sâu giúp điều khiển dễ dàng. Điểm vào nhỏ làm tối thiểu hóa rách sụn chêm do đầu kim. Chất liệu: PEEK. Chỉ fiber suture chất liệu UHMWPE 
	25
	Cái

	120
	Chỉ siêu bền không tiêu 
	- Lõi bện nhiều sợi bằng hợp chất polyethylene cao phân tử (UHMWPE), bọc ngoài bện đan xen giữa polyester và UHMWPE màu xanh.
- Chiều dài (38inches) 96.5cm, 26.5 1/2 vòng.
	100
	Cái

	121
	Chỉ siêu bền dùng trong nội soi
	* Sử dụng trong phẫu thuật nội soi.
* Chỉ làm bằng sợi UHMWPE, chiều dài sợi chỉ 900mm, kích thước đường kính: chỉ số 2 và chỉ số 5.
	100
	Tép

	122
	Vít chỉ khâu sụn chêm có kim.
	* Vít chỉ làm bằng sợi UHMWPE, chiều dài 900mm, thiết kế có kim thép, kích thước đường kính chỉ số 2.
	25
	Cái


- Phim được thiết kế trên nền Polyethylene terephthalate

- Thành phần chính : Polyethylene terephthalate 90%-99%, additives <1%, binding agents <1%

- Được dùng cho máy in kỹ thuật số Konica Drypro model 832, 873. Sử dụng được trong ánh sáng ban ngày

	
	130,000
	Tấm

	124
	Phim X-quang khô laser Konica SD-Q 35x43cm (14 x 17 inch)
	- Phim được thiết kế trên nền Polyethylene terephthalate
- Thành phần chính : Polyethylene terephthalate 90%-99%, additives <1%, binding agents <1%
- Được dùng cho máy in kỹ thuật số Konica Drypro model 832, 873. Sử dụng được trong ánh sáng ban ngày
	80,000
	Tấm

	125
	Túi máu ba 350ml, loại Đỉnh - Đỉnh
	- Bộ túi máu vô trùng dùng một lần, dùng trong thu thập và lấy mẫu máu toàn phần của người hiến để điều chế và bảo quản thành phần máu
- Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy không gây rỉ máu sau khi lấy đủ máu. 
Bộ phận bao đầu kim (Secuvam): Đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên sau quá trình lấy máu. 
- Bộ phận lấy mẫu chân không (Vacuvam): Hệ thống kín và vô trùng, dễ dàng lấy mẫu trực tiếp bằng các ống nghiệm chân không.
- Túi chứa mẫu máu (Bactivam): giúp dễ dàng trong việc lấy mẫu, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.
- Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 1.350mm, trên đường ống có 10 đoạn mã số
- Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính trong 3,0mm; đường kính ngoài 4,5mm
a. Túi 1: Túi chứa 49ml dung dịch chống đông CPD
- Túi được sử dụng để chứa máu toán phần trước khi điều chế tách thành phần máu.
- Thể tích túi: 500ml
- Thể tích cho phép lưu trữ máu toàn phần: 350ml ± 10%
- Chất liệu túi: PVC-DEHP
- Chiều dài đường ống từ túi 1 đến chạc Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường ống có 3 đoạn mã số
b. Túi 2: Túi chứa 80ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM
- Túi được sử dụng để chứa và bảo quản huyết tương sau khi điều chế tách thành phần máu.
- Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4oC 
- Thể tích túi: 300ml
- Chất liệu túi: PVC-DEHP 
- Chiều dài đường ống từ túi 2 đến chạc Y nối ba túi dài 300mm, trên đường ống có 3 đoạn mã số
c. Túi 3: Túi rỗng
- Túi được sử dụng để chứa và bảo quản tiểu cầu sau khi điều chế tách thành phần máu.
- Bảo quản tiểu cầu lên đến 5 ngày
- Thể tích túi: 400ml
- Chất liệu túi: PVC-TOTM 
- Chiều dài đường ống từ túi 3 đến chạc Y nối ba túi dài 300mm, trên đường ống có 3 đoạn mã số
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE
	30,000
	Túi


- Bộ túi máu vô trùng dùng một lần, dùng trong thu thập và lấy mẫu máu toàn phần của người hiến cho việc điều chế và bảo quản thành phần máu, phù hợp với máy tách thành phần máu tự động MacoPress Smart

- Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy không gây rỉ máu sau khi lấy đủ máu.

- Bộ phận bao đầu kim (Secuvam): Đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên sau quá trình lấy máu. 

- Bộ phận lấy mẫu chân không (Vacuvam): Hệ thống kín và vô trùng, dễ dàng lấy mẫu trực tiếp bằng các ống nghiệm chân không.

- Túi chứa mẫu máu (Bactivam): giúp dễ dàng trong việc lấy mẫu, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Chiều dài đường ống thu thập máu: dài ≥ 1.150mm, trên đường ống có ≥ 11 đoạn mã số

a. Túi 1: Túi chứa 49 ml dung dịch chống đông CPD 

- Túi được sử dụng để chứa máu toán phần trước khi điều chế tách thành phần máu.

- Thể tích cho phép lưu trữ máu toàn phần: 350 ± 10% 

- Chất liệu túi: PVC-DEHP

b. Túi 2: Túi rỗng

- Túi được sử dụng để chứa huyết tương sau khi điều chế tách thành phần máu 

- Thể tích túi: ≥ 300ml

- Chất liệu túi: PVC-DEHP

- Chiều dài đường ống từ túi 1 đến túi 2: 650mm, trên đường ống có 9 đoạn mã số

c. Túi 3: Túi chứa 80ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM 

- Túi được sử dụng để chứa và bảo quản khối hồng cầu sau khi điều chế tách thành phần máu.

- Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4oC  

- Thể tích túi: ≥ 300ml

- Chất liệu túi: PVC-DEHP

- Chiều dài đường ống từ túi 1 đến túi 3: ≥ 520mm, đường ống có đường kính trong 3,4mm; đường kính ngoài 4,5mm. 

- Trên túi có đường ống lưu mẫu dài ≥ 500mm và có ≥ 7 đoạn mã số

	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE
	6,000
	Túi

	127
	Dung dịch nuôi dưỡng tiểu cầu 
	- Dung dịch được chứa trong túi đã được tiệt trùng
- Dung dịch SSP dùng để thay thế một phần huyết tương trong chuẩn bị và bảo quản tiểu cầu
- Phù hợp với tất cả các kỹ thuật và phương pháp sản xuất tiểu cầu
- Phù hợp với việc bảo quản tiểu cầu giúp tăng thời gian bảo quản lên tới 7 ngày ở nhiệt độ 20oC đến 24oC có máy lắc
- Có nhiều thể tích đáp ứng tối đa yêu cầu
- Vật liệu sản xuất túi đựng: Polyolefine (không PVC)
- Cấu hình đa dạng phù hợp với nhiều phương pháp điều chế: Kít gạn tách tiểu cầu, đầu kết nối theo dạng khóa luer. Chiều dài: 200mm
- Dung tích: 300ml
- Thành phần:
+ Na3  – Citrate 2H2O: 3,18g
+ Na – Acetate 3H2O: 4,42g
+ NaH2PO4 2H2O: 1,05g
+ Na2HPO4: 3,05g
+ KCl: 0,37g
+ MgCl2 6H2O: 0,30g
+ NaCl: 4,05g
+ Aqua ad iniect ad: 1000ml
+ pH: 7,2
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE hoặc tương đương
	600
	Túi


- Sử dụng với máy đo Hemoglobin CompoLab TM.

- Chất liệu Poly(methyl methacrylate).

- Không chứa hóa chất.

- Có thể sử dụng cho cả lấy máu mao mạch và tĩnh mạch

- Thể tích lấy máu thấp chỉ10 µL 

	- Có khe thông khí để tránh bọt khí khi lấy mẫu.
	26,000
	Cái

	129
	Tube kháng đông EDTA (nắp bọc nhựa cao su Mềm)
	- Ống nghiệm EDTA K2 kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế.
	528,000
	Tube

	130
	Tube lấy máu chân không EDTA chứa chất chống đông 2ml
	Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống.
- Lượng chất chống đông: 3,6 mg
- Thể tích lấy mẫu chân không: 2ml
- Kích thước ống: đường kính ngoài 13mm; chiều dài ống 75mm;
- Thu huyết tương: ly tâm tốc độ 1300g trong 10 phút ở nhiệt độ 20 – 25 oC
- Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm.
- Nắp màu tím gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. 
- Nhãn được dính trên thành ống có kích thước 40 x 20 mm với mục đích ghi: nhãn hiệu, mã REF, lô và ngày hết hạn, ký hiệu (vô trùng R, IVD, CE và đơn vị sử dụng), vạch định thể tích, màu sắc mã vạch, tên nhà sản xuất.
- Ống đã được tiệt trùng theo phương pháp tiệt trùng bằng tia Gamma
- Đóng đói: 50 ống/khay x 2 khay/ hộp (100 ống/ hộp). Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất
- Tiêu chuẩn: ISO 13485, CFS, CE
	24,000
	Ống


Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống.

- Lượng chất chống đông: 7,2 mg

- Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml

- Kích thước ống: đường kính ngoài 13mm; chiều dài ống 75mm;

- Thu huyết tương: ly tâm tốc độ 1300g trong 10 phút ở nhiệt độ 20 – 25 oC

- Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm.

- Nắp màu tím gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. 

- Nhãn được dính trên thành ống có kích thước 40 x 20 mm với mục đích ghi: nhãn hiệu, mã REF, lô và ngày hết hạn, ký hiệu (vô trùng R, IVD, CE và đơn vị sử dụng), vạch định thể tích, màu sắc mã vạch, tên nhà sản xuất. 

- Ống đã được tiệt trùng theo phương pháp tiệt trùng bằng tia Gamma

- Đóng đói: 50 ống/khay x 2 khay/ hộp (100 ống/ hộp). Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất

	- Tiêu chuẩn: ISO 13485, CFS, CE
	24,000
	Ống

	132
	Tube lấy máu chân không EDTA chứa chất chống đông 6ml
	Dung dịch chất chống đông: K3 EDTA dạng phun sương trên thành ống.
- Lượng chất chống đông: 10,8 mg 
- Thể tích lấy mẫu chân không: 6ml
- Kích thước ống: đường kính ngoài 13mm; chiều dài ống 100mm;
- Thu huyết tương: ly tâm tốc độ 1300g trong 10 phút ở nhiệt độ 20 – 25 oC
- Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm.
- Nắp màu tím gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. 
- Nhãn được dính trên thành ống có kích thước 40 x 20 mm với mục đích ghi: nhãn hiệu, mã REF, lô và ngày hết hạn, ký hiệu (vô trùng R, IVD, CE và đơn vị sử dụng), vạch định thể tích, màu sắc mã vạch, tên nhà sản xuất.. 
- Ống đã được tiệt trùng theo phương pháp tiệt trùng bằng tia Gamma
- Đóng đói: 50 ống/khay x 2 khay/ hộp (100 ống/ hộp). Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất
- Tiêu chuẩn: ISO 13485, CFS, CE
	24,000
	Ống


Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm, màu vàng.

Đặc điểm: Không khía.

	Kích cỡ: dung tích 10-200µl
	300,000
	Cái

	134
	Phin (Filter) lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp
	Tương thích máy đo Koko gồm Phế dung kế hãng KOKO, với ống ngậm (mouthpiece), cổng xuất thông tin ở máy: ID: 45.5 mm, OD: 48.0 mm, Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.9%, Hiệu quả lọc vius: 99.9%. Tiêu chuẩn: ISO, FDA
	2,500
	Cái

	135
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn 13mm, 1/2C.
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn
	150
	Tép

	136
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt Multipass 13mm, 3/8C
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt MultiPass CC-1, bằng hợp kim Ethalloy dài 13mm 3/8 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn
	60
	Tép

	137
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt everpoint 6.5mm, 3/8C 
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt Everpoint CC175-8, Kim phủ silicone, Hợp kim tungsten- rhemium, cấu trúc kim hình Ibeam. dài 9.3mm 3/8 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn
	1,200
	Tép

	138
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt everpoint 9.3mm, 3/8C
	Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 8/0 dài 60cm, 2 kim tròn 9.3mm, 3/8C, kim Premium, theo công nghệ U- filo, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. Chất liệu Stereoisomer Isotactic từ Homopolymer của Polypropylene. Được khử trùng bằng Ethylene Oxide. Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO.
	24
	Tép

	139
	Chỉ điện cực đa sợi 2/0 dài 60cm, 2 kim: một kim tròn đầu tròn 17mm, 1/2 vòng tròn, 1 kim thẳng đầu tam giác 60mm
	Chỉ điện cực đa sợi số 2/0 bằng thép không gỉ 316L phủ bằng blue polyethylene dài 60cm, 2 kim: một kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 vòng tròn và một kim thẳng đầu tam giác 60mm
	36
	Tép

	140
	Chỉ thép khâu xương ức số 4, dài 45cm, kim tròn 48mm, 1/2C
	Chỉ thép khâu xương ức số 4 bằng thép không gỉ dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt V-40 dài 48mm, 1/2 Vòng tròn. Hộp 12 tép, tép 4 sợi, đóng gói thẳng
	24
	Tép

	141
	Chỉ thép khâu xương ức số 5, dài 45cm, kim tròn đầu cắt 48mm, 1/2C
	Chỉ thép khâu xương ức số 5 bằng thép không gỉ 316L dài 45cm, kim tròn đầu cắt tapercut V-40 dài 48mm 1/2 vòng tròn. Hộp 12 tép, tép 4 sợi đóng gói thẳng
	24
	Tép

	142
	Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ polycaprolactone và calcium stearate, số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C. 
	- Chỉ khâu tự tiêu tổng hợp đa sợi tan trung bình, 100% Polyglycolic Acid, có lớp phủ Poly (epsilon-caprolactone) và Calcium Stearate, sợi chỉ màu tím (D&C Violet No.2). Chỉ giữ vết khâu tốt trong 30 ngày, duy trì sức căng 70% sau 14 ngày và 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 60-90 ngày, số 3/0, dài 75cm.
- Kim tròn 1/2c, dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.
- Đóng gói AL/AL được hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
	5,000
	Tép

	143
	Miếng dán phẫu thuật bằng polyurethane (băng dính kháng khuẩn) cỡ 30cm x 30cm
	Băng dán phẫu thuật 30cm x 30cm gồm màng Polyurethane trong suốt (băng dính kháng khuẩn).. được phủ một chất kết dính đặc biệt đảm bảo hiệu suất tối đa trong quá trình phẫu thuật, bám chắc vào da và thoát hơi nước tốt. Sản phẩm mỏng, trong suốt, dễ sử dụng . Đạt tiêu chuẩn  ISO, CE.
	2,000
	 Miếng 

	144
	Que luồn dưới da hỗ trợ đặt dẫn lưu dịch não tủy (loại dùng 1 lần) 
	Dùng hỗ trợ luồn Catheter xuống bụng trong mổ đặt shunt dẫn lưu não thất - màng bụng. Gồm 3 bộ phận: 
+ Trục ống (dài 60cm ):  làm từ thép không gỉ, Đường kính trong là 3.3mm; Đường kính ngoài là 4.8mm. 
+ Tay cầm chữ T 
+ Bộ phận dùng để lắp với đầu tip hình viên đạn (chất liệu polypropylene)
	15
	Cái

	145
	Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene-số 2/0,  2 kim thẳng  dài 70mm
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 75cm, 2 kim thẳng ST-70 bằng hợp kim Ethalloy, dài 70mm. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. (Hoặc tương đương)
	50
	tép

	146
	Chỉ thị hóa học kiểm tra máy hấp nhiệt độ thấp plasma indicator - Plasma Indicator 
	Chỉ thị hóa học hơi Hydrogen Peroxide kiểm soát ba thông số - thời gian, nhiệt độ và nồng độ VH2O2. Giá trị kiểm soát: Nồng độ VH2O2 - 5.1 mg/L, Thời gian tiếp xúc - 1 phút, Nhiệt độ - 50oC. Chiều dài: 5,08 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA và ISO 13485:2016
	4,000
	Miếng

	147
	Que giấy chỉ thị hóa học 02 thông số class 4, 1,5cm x 20cm 
* Chỉ thị hóa học hơi nước 1250 là một dải giấy được in bằng mực chỉ thị hóa học chuyển từ trắng sang nâu sậm hoặc đen khi tiếp xúc với hơi nước trong quá trình tiệt khuẩn
* Chỉ thị đặt bên trong gói, cho biết liệu hơi nước có xâm nhập đến vị trí của chỉ thị, thường là trung tâm của gói hay không.
	Chỉ thị hóa học Type 4 cho hấp ướt. Test kiểm tra gói: đặt test bên trong gói để xác định tiệt khuẩn có đạt không. Kích thước: 1,5 cm x 20 cm. Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn: thời gian – nhiệt độ. Vạch màu trắng sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua Tiệt khuẩn và màu chỉ thị sẽ duy trì trong vòng 6 tháng. Thành phần: giấy > 99%, Lead Carbonate Hydroxide: 0.5 - 0.9. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C-134⁰C. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016
	30,000
	Miếng

	148
	Băng mực máy ép túi hiệu HAWO (202437-N17B08)
	Băng mực in cho tất cả các dòng máy hàn túi Hawo
(780/800/850/880/950/3010/3020)
	40
	Băng

	149
	Chỉ thị sinh (Hóa) học 1251  kiểm tra chất lượng trong tiệt khuẩn.
	Chỉ thị hóa học dùng cho quy trình tiệt khuẩn bằng khí EO 
Que giấy Chỉ thị hóa học, dùng kiểm tra tiệt khuẩn với khí EO hoặc hỗn hợp khí EO. Kích thước 1,5cm x 20cm.Vạch màu thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh sau khi qua tiệt khuẩn.
Chỉ thị hóa học 3M™ Comply™ EO (ethylene oxide) đặt bên trong gói, nhằm kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn với khí EO. Thành phần: Giấy in thông tin và mực chỉ thị 100%. Đạt tiêu chuẩn FDA và ISO 13485:2016. 
	9,000
	Miếng

	150
	Bình khí gas E.O (8-170 Bình Gas cho máy Steri Vac).
	Bình khí gas E.O (8-170 Bình Gas cho máy Steri Vac)
	800
	Bình


Chỉ thị sinh EO học cho kết quả nhanh 4 giờ

• Ống kín chứa Bào tử đề kháng cao Bacillus Atrophaeus

• Nhiệt độ ủ: 37⁰C ± 2⁰C

• Thời gian đọc kết quả: 4 giờ khi ủ với máy 3MTM AutoReader 390G

• Thành phần: Vỏ và nắp ống chỉ thị 40-45%, Dung dịch nuôi cấy sinh học 30-40%, Ống thủy tinh 30-40%, Lưới cản 1-3%, Nhãn với mực chỉ thị 1-3% 

• Đáp ứng tiêu chuẩn FDA; ISO 13485:2016

	 
	100
	Ống

	152
	GANG Y TE SAN TT
	Găng tay sản khoa đã tiệt trùng,  nguyên liệu từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần. 
Dùng trong khám bệnh sản phụ khoa, các ca bệnh bị nhiêm HIV tránh lây nhiễm
- Đặc tính kỹ thuật:
+ Lực kéo đứt nhỏ nhất đạt trước già hóa: 12.5 N
+ Khả năng giãn dài nhỏ nhất đạt trước già hóa: 700%
+ Lực kéo đứt nhỏ nhất đạt sau già hóa: 9.5 N
+ Khả năng giãn dài nhỏ nhất đạt sau già hóa: 550%
+ Chiều rộng lòng bàn tay:
- Size 6.5 : 83 + 5mm
- Size 7: 89 ± 5 mm
- Size 71/2: 95 ± 5mm
+ Chiều dài: 490±10 mm.
+ Chiều dầy 1 lớp: tối thiểu 0.15
- Tiệt trùng bằng khí E.O
Găng đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016
	500
	Đôi
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	Thẻ xét nghiệm -cartridges khí máu động mạch bao gồm các thông số : Na , K , Ca , Glucose , pH , pCO2 , pO2 , TCO2 , HCO3 , BE-ect , SO2 , Hct -Hematocrite , Hgb-Hemoglobin
	Ngưỡng đo của các thông số : Khí máu + Điện giải -CG8+
+ Natri (Na+): từ 100 đến 180 mmol/L 
+ Kali (K+): từ 2 đến 9 mmol/L
+ Ion Canxi (iCa): từ 0,25 đến 2,5 mmol/L (1 đến 10mg/dL) 
+ Glucose: từ 1,1 đến 38,9 mmol/L (20 đến 700 mg/dL) 
+ pH : 6.5 -8.0
+ pO2 : từ 5 đến 800 mmHg (0,7 đến 106,6 kPa)
+ pCO2 : từ 5 đến 130mmHg (0,67 đến 17,33 kPa) 
+ TCO2 : từ 5 đến 50 mmol/L (mEq/L) 
+ HCO3- : từ 1 đến 85 mmol/L 
+ BEecf: từ -30 đến +30 mmol/L 
+ sO2: 0 - 100 %
+ Hematocrit: từ 15 đến 75% PCV (0,15 đến 0,75 Fraction) 
+ Hemoglobin: từ 5,1 đến 25,5 g/dL (3,2 đến 15,8 mmol/L) 
	22,400
	Thẻ


Ngưỡng đo của các thông số : Khí máu + Lactate -CG4

+ pH : 6.5 -8.0

+ pO2 : từ 5 đến 800 mmHg (0,7 đến 106,6 kPa)

+ pCO2 : từ 5 đến 130mmHg (0,67 đến 17,33 kPa) 

+ TCO2 : từ 5 đến 50 mmol/L (mEq/L) 

+ HCO3- : từ 1 đến 85 mmol/L 

+ BEecf: từ -30 đến +30 mmol/L 

+ sO2: 0 - 100 % 

	+ Lactate: từ 0,3 đến 20 mmol/L (2,7 đến 180,2 mg/dL) 
	10,400
	Thẻ
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	Thẻ xét nghiệm -cartridges khí máu động mạch bao gồm: pH , pCO2 , pO2 , TCO2 , HCO3 , BE-ect , sO2
	Ngưỡng đo của các thông số : Khí máu G3+
+ pH : 6.5 -8.0
+ pO2 : từ 5 đến 800 mmHg (0,7 đến 106,6 kPa)
+ pCO2 : từ 5 đến 130mmHg (0,67 đến 17,33 kPa) 
+ TCO2 : từ 5 đến 50 mmol/L (mEq/L) 
+ HCO3- : từ 1 đến 85 mmol/L 
+ BEecf: từ -30 đến +30 mmol/L 
+ sO2: 0 - 100 % 
	10,400
	Thẻ


2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Hàng hoá được giao tại kho Vật tư Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72 giờ khi nhận được đơn đặt hàng của đơn vị sử dụng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bên mua thanh toán cho bên bán bằng chuyển khoản theo từng đợt, thời gian thanh toán 06 tháng kể từ khi nhà thầu giao hàng và Bệnh viện nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán.

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

(Kèm theo Thông báo số  1523 /TB-BV ngày     tháng     năm 2023)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục thiết bị y tế(2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	Mã HS(4)
	Năm sản xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá(8)
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)
(VND)
	Thành tiền(11)
(VND)

	1
	Thiết bị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

	
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))




Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
